
TT Tên đơn vị Địa chỉ Người đại diện Số điện thoại

1
Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại 

Thuận Tài Tài - Tòa nhà Golden Plaza Residence
Số 922 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, Tp HCM Trần Hương Giang 02838546784

2
Chi nhánh Hoàng Anh Viễn Đông Thanh Bình - Công ty 

TNHH MTV Dịch vụ Hoàng Anh Viễn Đông

B01-08 đường D4, phường Tân Hưng, quận 7, Tp 

HCM
Trương Hồng Thái 02837712882

3 Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh
Số 10 Mai Chí Thọ, phường An Lợi Đông, quận 2, 

Tp HCM
Trần Bá Dương 02837425566

4 Công ty Cổ phần dịch vụ quản lý bất động sản Thiên Ngân
Số 51 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp 

HCM
Lê Văn Hùng 02839915785

5 Công ty Cổ phần Quản lý địa ốc Nam Sài Gòn
Số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Tp 

HCM
Hoàng Mạnh Tiến 0961138978

6 Công ty Cổ phần tư vấn Realtylink (Việt Nam)
Số 207B Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú 

Nhuận, Tp HCM

Anthony Joseph Yee Wan 

Choy
0898302926

7 Công ty CP Quản lý dịch vụ  bất động sản Phú An Minh
Số 101B đường P, khu phố Mỹ Hưng - H7, phường 

Tân Phong, quận 7, Tp HCM
Trần Thị Cẩm Linh 0914656446

8 Công ty Kho bãi thành phố Hồ Chí Minh
Số 30 Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6, Tp 

HCM
Nguyễn Nam Việt 02838779189

9 Công ty Thương mại Dịch vụ Bất động sản Ngôi nhà mới 470 Cao Thắng, phường 12, quận 10, Tp HCM Nguyễn Thị Phượng 0938385186

10 Công ty TNHH CBRE (Việt Nam)
Tầng 12 tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức 

Kế,quận 1, Tp HCM
Đặng Phương Hằng 02838246125

11 Công ty CP Dịch vụ quản lý nhà chung cư Bee Home Số 72, đường 17, phường 11, quận Gò Vấp, Tp HCM Phạm Thị Mai 0963252727

12 Công ty TNHH dịch vụ cao ốc Bá Kim
Số 566/105/30 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận Gò 

Vấp, Tp HCM
Phan Kim Khải 02854388888

13 Công ty TNHH Dịch vụ quản lý bất động sản Bầu trời xanh
Số 82-82A-82B-82C Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, 

Tp HCM
Trần Đặng Duy Linh 02839308989

14
Công ty TNHH Dịch vụ quản lý bất động sản Sài Gòn 

Thương Tín

Số 97 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú 

Nhuận, Tp HCM
Trần Thị Mỹ Hường 0901850707

15
Công ty TNHH May mặc - Sản xuất - Thương mại Thanh 

Trúc

Số 91A/2 Bến Phú Định, phường 16, quận 8, Tp 

HCM
Bùi Thanh Mộng 0908151303

16 Công ty TNHH Một thành viên địa ốc Bình Thạnh
Số 66 đường Nguyễn Ngọc Phương, phường 19, 

quận Bình Thạnh, Tp HCM
Trần Hữu Toàn 02822260568

17 Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ hạ tầng CII
Số 50 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, 

quận 1, Tp HCM
Lê Hoàng 02835117295

18
Công ty TNHH Một thành viên Quản lý - Vận hành - Khai 

thác bất động sản Hà Đô

Số 60 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp 

HCM
Nguyễn Trọng Thông 02838485407

19
Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại và 

Dịch vụ Thủ Thiêm

Số 40/1 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 

2, Tp HCM
Trần Việt Cường 02837421224

20 Công ty CP Dịch vụ quản lý Toàn Tâm Số 968 đường 3/2, phường 15, quận 11, Tp HCM Tạ Ngọc Thành 0905555410

21 Công ty TNHH Quản lý bất động sản BVI Số 178 Trần Não, phường Bình An, quận 2, Tp HCM Võ Minh Giáo 02822284777



22 Công ty CP Quản lý tòa nhà PMS
Số 1979/35 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 6, thị trấn Nhà 

Bè, Tp HCM
Dương Văn Trường 0915966778

23 Công ty TNHH Quản lý bất động sản Uy Dũng
Số 28-30-32 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, Tp 

HCM
Lâm Mộng Hùng 02839240959

24 Công ty TNHH Quản lý Nhà Việt 76 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, Tp HCM Nguyễn Thị Tuyết Giang 0919053898

25 Công ty TNHH quản lý tài sản Việt Anh
G6 - 12 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, Tp 

HCM
Nguyễn Hoàng Anh 0283272845

26 Công ty TNHH Quản lý vận hành An Gia
Số 119 đường Bình Long, phường Bình Hưng Hòa 

A, quận Bình Tân, Tp HCM
Vy Thạch Trương 0919206776

27
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xây dựng Tín 

Phong

Số 248/1 Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú 

Nhuận, Tp HCM
Châu Thị Mỹ Linh 02822159684

28
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư phát triển Phú 

Gia Khang

Số 68 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, Tp 

HCM
Huỳnh Đông Phương 0937683909

29 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ quản lý cao ốc quốc tế
Số 8/146 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, Tp 

HCM
Nguyễn Thị Bích Ngọc 02838311121

30 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ quản lý dự án Sài Gòn
Số 400/5 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình 

Thạnh, Tp HCM
Lê Xuân Thành 0285448655

31 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Việt Vision Số 28 đường 30, phường An Phú, quận 2, Tp HCM Võ Nguyễn Thái Lân 0938555283

32 Công ty TNHH Tư vấn bất động sản CPM
Số 628C đường xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 

2, Tp HCM
Yoong Voon Sin 02835191067

33 Công ty Cổ phần Phát Hưng Thịnh
Số 142/4A đường 339 khu phố 5, phường Phước 

Long B, quận 9, Tp HCM
Nguyễn Quang Phương 02837281538

34 Công ty TNHH Quản lý bất động sản Victoria
Số 274 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú 

Nhuận, Tp HCM
Trần Tiến Danh 02822532339

35 Công ty CP Quản lý bất động sản DKRA
Số 420/1 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, Tp 

HCM
Vũ Tiến Thành 0975854885

36 Công ty CP Đầu tư bất động sản Hùng Vương
Lầu 6, cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 

Bình Thạnh, Tp HCM
Hồ Thị Lan Anh 02862583560

37
Công ty CP Quản lý và khai thác bất động sản 

Rivera Homes

Tầng 3, lô A, lô B tòa nhà Rivera Park Saigon, 

số 7/28 Thành Thái, phường 14, quận 10, Tp HCM Nguyễn Thị Thanh Hà 02838669688



38 Công ty TNHH quản lý Smart Property (Việt Nam)
Tầng 24 tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ,

phường 25, quận Bình Thạnh, Tp HCM
Eddy Laurence Ho Heng Mun 02888706298

39 Công ty TNHH quản lý và vận hành nhà Đại Hùng
Số 80/38/8 Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, quận

Thủ Đức, Tp HCM
Vũ Thị Hoàn 0919991012

40 Công ty CP Saigon Apartment Management
Số 6 đường D1A KDC Nam Long, phường Phước 

Long B, Tp. Thủ Đức
Trần Như Phỉ Phỉ

41 Công ty CP phát triển dịch vụ TLI
Số 212/A44 + A51 đường Nguyễn Trãi, phường

Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp HCm
Văn Đình Lưu 0904031114

42 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hưng Phúc Thịnh
Số 45/21 Hoàng Diệu 2, tổ 3 khu phố 2, phường Linh

Trung, quận Thủ Đức, Tp HCM
Phạm Văn Thịnh 02837204103

43 Công ty CP Global Safe

Số 4.09 tầng 4, tòa nhà Kingston Residence, số 146

Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp 

HCM

Phan Minh Hưng 02839311622

44 Công ty CP Quản lý nhà Toàn Cầu (Global Home)
Số 05 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp 

HCM
Nguyễn Duy Thành 02838488666

45 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thái Sơn
A6/7Q quốc lộ 1A, khu phố 3, phường Tân Tạo A,

quận Bình Tân, Tp HCM
Phan Hữu Nghĩa 02837542222

46
Công ty TNHH MTV Thương mại Xây dựng quản lý vận 

hành cao ốc Vĩnh Tường

Số 448 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4,

Tp HCM
Nguyễn Đức Tùng 0838476681

47 Công ty CP Địa ốc Phú Đông
Số 55 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1,

Tp HCM
Ngô Quang Phúc 0839111281

48 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Lido
B01-08 đường D4, phường Tân Hưng, quận 7, Tp 

HCM
Võ Thanh Công 02837712882

49 Công ty CP quản lý bất động sản Phúc Thịnh Số 12 Tôn Đản, phường 13, quận 4, Tp HCM Đinh Quang Khuyến 02839414114

50 Công ty CP quản lý bất động sản Ngôi Nhà Xanh
Số 14 đường số 2, khu dân cư Conic, xã Phong Phú,

Bình Chánh, Tp HCM
Hồ Xuân Quang 0902716966

51 Công ty CP dịch vụ quản lý bất động sản Nhà xanh SMG
Số 85 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, quận 1,

Tp HCM
Nguyễn Thị Bạch Đào 02839904638

52 Công ty CP Propman Guru
Số 58 đường số 1, phường Trường Thọ, Tp Thủ Đức, 

Tp HCM
Điểu Phạm Diễm Phương 0868555533

53 Công ty CP quản lý bất động sản Prohome
Số 110-112 Trần Quốc Toản, phường 7, quận 3,

Tp HCM
Trần Quốc Dũng 02838249177

54 Công ty CP phát triển và cung ứng nguồn nhân lực Á Châu
2/19-2/20-2/21-2/21A Cao Thắng, phường 5, quận 3, 

tp HCM
Trần Ngọc Tường 028.38688424 (164)

55 Công ty CP quản lý cao ốc chung cư Nozomi
Tầng 11 tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công 

Trứ,
Yoshinori Gomi 02836362078

56 Công ty TNHH Quản lý nhà An Gia
Số 233A Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình, Tp 

HCM
Mai Thị Thanh Tâm 0904169353

57 Công ty CP Quản lý bất động sản Hưng Phú Số 118 Hưng Phú, phường 8, quận 8, Tp HCM Lê Văn Đăng 02838557332

58 Công ty CP Quản lý bất động sản Timber
Số 102 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, Tp 

HCM
Nguyễn Xuân Dương 02838443688

59 Công ty TNHH Tư vấn giám sát và Xây dựng Huy Thành
Số 89/28 đường số 17, phường 11, quận Gò Vấp, Tp 

HCM
Đặng Tấn Hải 0903830886



60 Công ty TNHH MTV ANI S&H Số 14B Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Tp HCM Đặng Tất Thành 02862905659

61 Công ty Cp Quản lý bất động sản Việt Nhật Akira
Số 20/2A đường số 29, phường 12, quận Gò Vấp,

Tp HCM
Trịnh Anh Quang 0978198918

62 Công ty TNHH An Lạc Home
Số 2 đường 62 phường Bình Trưng Đông, quận 2,

Tp HCM
Phạm Thị Ngân 0912478009

63 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo vệ Ngự Lâm
Số 3/30 đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A,

quận 9, Tp HCM
Nguyễn Văn Chương 0932628008

64 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà MHDI 2 14G Phan Văn Trị, p.7, Q. Gò Vấp, tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thế Hùng 02854467896

65 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Tân Vũ 91 Nguyễn Văn Thủ, p. Đa Khao, quận 1, tp. HCM Vũ Minh Thanh 02839610596

66 Công ty TNHH Dịch vụ quản lý bất động sản Hưng Gia
Số 46/12/12 Xóm Chiếu, phường 13, quận 4,

Tp HCM
Đặng Nguyễn Giang Thi 0938891104

67
Công ty CP Quản lý - Khai thác và vận hành bất động sản 

QI

Số 11/5 đường TCH 13, KP4, phường Tân Chánh

Hiệp, quận 12, Tp HCM
Võ Thoại Quyên 0938799066

68
Công ty CP Thương mại dịch vụ bảo vệ 

Hoàng Yuki Sepre 24

Số 252/20/9 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò

Vấp, Tp HCM
Tăng Văn Hoàng 02862951448

69 Công ty CP Dịch vụ quản lý nhà Thái An
Số 65 Linh Đông, phường Linh Đông, quận Thủ 

Đức, Tp HCM
Vũ Thị Phương Nga 0908688246

70
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Gia Thuận

Nghĩa

Số 27M đường Hiệp Thành 12, KP3, phường Hiệp

Thành, quận 12, Tp HCM
Lê Thị Vi 0898158118

71 Công ty CP Tư vấn quản lý bất động sản Hợp Nhất
Số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Tp 

HCM
Phạm Ngọc Vinh 0888992424

72 Công ty TNHH Tư vấn và quản lý bất động sản Sao Việt
Số 451/39 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận 

Bình Thạnh, Tp HCM
Thái Bá Duy 0901858586

73 Công ty TNHH Quản lý Nhà Xanh
Số 49/15 đường TCH 16, phường Tân Chánh Hiệp, 

quận 12, Tp HCM
Vương Văn Thanh 0903092639

74 Công ty TNHH Nhà Sài Gòn
Số 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, quận Gò Vấp,

Tp HCM
Nguyễn Thành Nhân 02835888251

75 Công ty TNHH Dịch vụ bất động sản GH Land
Lầu 5 số 151 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình,

Tp HCM
Trần Thị Thủy Tiên 0898320488

76
Công ty Cổ phần dịch vụ quản lý bất động sản

Independent

Số nhà 02 block C thuộc khu nhà ở thuộc lô A1, khu

nhà ở Him Lam, số 83 đường D4 phường Tân Hưng,
Quách Phương Thanh 02866820175

77 Công ty TNHH Tings
Số 53/3H Nguyễn Văn Cừ, phường 1, quận 5, Tp 

HCM
Lê Thị Minh Như 0937881077



78 Công ty TNHH Dịch vụ Xuyên Thái Bình
Tầng 12, 194 Golden Building, số 473 Điện Biên 

Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp HCM
Vũ Thị Ngân 02838406868

79 Công ty TNHH Quản lý vận hành SMB Số 49 Đường C, phường Tân Phú, quận 7, Tp HCM Đặng Minh Thoa 0908332925

80 Công ty TNHH Quản lý Nhà Việt
Số 52/1A đường số 18, phường Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức, Tp HCM
Nguyễn Thị Tuyết Giang 0919053898

81 Công ty CP Bất động sản Tân Phước
Tầng 11 cao ốc 137 Lê Quang Định, Bình Thạnh, Tp 

HCM
Trần Quang Mỹ 0903677688

82 Công ty CP Tổng công ty Tecco Miền Nam
Số 65 đường Linh Đông, phường Linh Đông, quận

Thủ Đức, Tp HCM
Chu Tú Dương 0966235858

83
Công ty CP Xây dựng và quản lý bất động sản An Gia 

Hưng

Số 15 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, Tp 

HCM
Trần Mạnh Hùng 0909431471

84 Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn
Lầu 36 Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, 

phường Bến Nghé, quận 1, Tp HCM
Ngô Văn Hùng 02873012999

85 Công ty TNHH VYET
Số 20/12 Ngô Đức Kế, phường 12, quận Bình Thạnh, 

Tp HCM

Nguyễn Anh Hoàng 

Xuân Việt
0902339662

86 Công ty TNHH Sunstones
Số 13B đường số 12, khu phố 4, phường Bình An, 

quận 2, Tp HCM
Trần Thị Thu Phương 0938931193

87 Công ty CP Quản lý kỹ thuật Thắng Lợi
Số 37 đường Song Hành, khu phố 7, phường Tân 

Hưng Thuận, quận 12, Tp HCM
Lê Văn Thành 02866812227

88 Công ty TNHH Dịch vụ quản lý Hoàng Gia Số 20 Phú Thọ, phường 2, quận 11, Tp HCM Phạm Bảo Long 0964442800

89 Công ty TNHH TM-DV Đầu tư xây dựng Lộc Thịnh
Số 105 đường số 19, ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình 

Chánh, Tp HCM
Lê Công Huấn 0909621826

90 Công ty CP Đầu tư Công nghệ và Môi trường TBD Số 206/6 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, Tp HCM Trương Sỹ Bình 02862874356

91
Công ty TNHH dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà Saigon 

House

Số 474/8 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Tp 

Thủ Đức
Đào Minh Khôi 0911915000

92 Công ty CP Thương mại dịch vụ xây dựng Tân Định N.E.T
Số 82/6/17 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu,

quận 3, Tp HCM
Trần Quốc Dũng 02838483083

93 Công ty TNHH PMaster Số 28/9 Cách Mạng Tháng 8, quận 3, Tp HCM Trần Long Ngân 0904421155

94
Công ty TNHH thương mại dịch vụ quản lý tòa nhà Đông 

Sài Gòn

Số 69/9 Nguyễn Trung Nguyệt, Tp Thủ Đức, Tp 

HCM
Nguyễn Phan Vân Quỳnh 0902819138

95 Công ty TNHH quản lý bất động sản Victoria service
Số 274 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú 

Nhuận, Tp HCM
Bùi Quốc Dân 02822532339

96 Công ty CP thương mại dịch vụ VPMS
Số 6 Phùng Khắc Khoan, phường Đakao, quận 1, Tp 

HCM
Lê Thị Nhung 0984499494

97 Công ty TNHH THT Building Services
Tầng 2 khối văn phòng khu căn hộ City Gate Towers, 

số 25 Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, Tp HCM
Trần Quang Hải 02835515515

98 Công ty CP Tư vấn và cung ứng Nguồn lực Việt
Số 68 đường 3158B Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 

8, Tp HCM
Nguyễn Minh Tân 0906666219

99 Công ty CP dịch vụ du lịch nhà hàng khách sạn Royal
Số 83 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 

Tp HCM
Trương Minh Thuận 02836222280



100 Công ty CP truyền thông giải trí Terra
Số 215 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh, Tp HCM
Trương Thị Minh Nguyệt 02854318468














